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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG. 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: bà Hồ Thị Ánh Tuyết.  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Lý Thị Bé Năm – Cán bộ hƣu trí phƣờng 1, thị xã Cai Lậy; 

2. Ông Nguyễn Hữu Phúc – Cán bộ Phòng Tài Chính –Kế hoạch thị xã Cai Lậy.  

- Thư ký phiên tòa: bà Tăng Thị Điền – thƣ ký Tòa án nhân dân thị xã Cai Lậy. 

Trong ngày 28 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Cai Lậy xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án thụ lý số: 143/2017/TLST-DS ngày 28 tháng 7 năm 2017 về 

tranh chấp Hợp đồng vay tài sản, theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 

74/2017/QĐXX-ST ngày 30 tháng 8 năm 2017 giữa các đƣơng sự: 

1. Nguyên đơn: NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN N. 

Địa chỉ: phố T, phƣờng H, quận K, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện hợp pháp:  

- Đại diện theo pháp luật:  Ông Ngô Chí D – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

- Đại diện theo ủy quyền: Ông Trƣơng Công Đ, sinh năm 1989 – Nhân viên. 

Địa chỉ: khu dân cƣ P, phƣờng T, quận R, thành phố Cần Thơ. 

Theo văn bản ủy quyền số 29/2017/UQ-CT ngày 22/6/2017 và Văn bản ủy quyền lại 

ngày 25/8/2017. 

2. Bị đơn: Nguyễn Thị Duyên T, sinh năm 1989. 

Địa chỉ: Ấp T, xã P, thị xã L, tỉnh Tiền Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:  

 Theo đơn khởi kiện của nguyên đơn và các lời khai của ông Trƣơng Công Đ 

là ngƣời đại diện hợp pháp của nguyên đơn xác định: Ngày 20/9/2014, bà Nguyễn 

Thị Duyên T có ký Hợp đồng với Ngân hàng thƣơng mại cổ phần N để vay số 

tiền 21.000.000 đồng , lãi suất thỏa thuận 2,92%/ tháng để tiêu dùng cá nhân theo 

hình thức trả chậm trong 24 tháng, cụ thể: trong 23 tháng đều mỗi tháng trả 
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1.229.000 đồng bao gồm cả gốc và lãi, tháng cuối cùng trả 1.226.000 đồng, thanh 

toán vào ngày 01 hàng tháng, tính từ ngày 01/11/2014. 

 Quá trình thực hiện hợp đồng: Sau khi nhận đủ số tiền 21.000.000 đồng thì 

bà T đã thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận đƣợc 07 lần với số tiền 8.603.000 

đồng. Kể từ ngày 13/5/2015 đến ngày khởi kiện bà T không thực hiện trả thêm 

khoản tiền nào mặc dù phía nguyên đơn nhiều lần nhắc nhở. 

 Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết: Buộc bà Nguyễn Thị 

Duyên T thực hiện nghĩa vụ trả cho nguyên đơn toàn bộ khoản nợ đến hạn số tiền 

20.890.000 đồng. 

 Ý kiến của bị đơn đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Không có. 

 Ý kiến các bên tại phiên tòa: 

 Ông Trƣơng Công Đ là ngƣời đại diện hợp pháp cho nguyên đơn xác định 

nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và xác định đến ngày xét xử bị đơn chỉ 

trả nợ vay với số tiền vốn và lãi là 8.603.000 đồng còn nợ lại 20.890.000 đồng, 

trong đó vốn là 16.287.998 đồng và lãi là 4.602.002 đồng. 

 Bà Nguyễn Thị Duyên T vắng mặt không có lý do. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 

 [1]. Thủ tục tố tụng: Bị đơn bà Nguyễn Thị Duyên T đã đƣợc triệu tập hợp 

lệ lần thứ hai nhƣng vắng mặt tại phiên tòa không có lý do nên xem nhƣ bà từ bỏ 

quyền tham gia phiên tòa và quyền đƣa ra tài liệu, chứng cứ bảo vệ quyền lợi 

cho mình. Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 2 Điều 227; khoản 3 Điều 228 

của bộ luật tố tụng dân sự xét xử vắng mặt bà T. 

 [2] Thẩm quyền giải quyết: bị đơn bà Nguyễn Thị Duyên T có đăng ký hộ 

khẩu thƣờng trú tại ấp T, xã P, thị xã L, tỉnh Tiền Giang từ ngày 29/4/2015 đến 

nay và không còn sinh sống tại ấp B, xã H, huyện C, tỉnh Tiền Giang nên vụ án 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thị xã Cai Lậy.  

 Quyết định chuyển vụ án của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Tiền Giang là 

có căn cứ, phù hợp theo quy định tại các điều 39, 41 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

 [3] Quan hệ Hợp đồng  vay tài sản giữa bà Nguyễn Thị Duyên T với Ngân 

hàng Thƣơng mại cổ phần N (sau dây gọi tắt là Ngân hàng V ) thực tế phát sinh 

trên cơ sở Hợp đồng tín dụng số 20140930 - 500000 – 0014 đƣợc ký kết vào ngày 

23/9/2014 và bắt đầu thực hiện từ ngày 01/10/2014, mục đích sử dụng vốn vay để 

tiêu dùng nên xác định quan hệ tranh chấp hợp đồng vay tài sản và  áp dụng Bộ 

luật dân sự năm 2005 để giải quyết tranh chấp. 

 [4]Theo thỏa thuận trong hợp đồng vay vốn ký kết giữa bà Nguyễn Thị 

Duyên T với Ngân hàng V thì bà T vay số tiền 21.000.000 đồng của Ngân hàng V 

với mức lãi suất thỏa thuận 2,92%/ tháng, hạn cuối trả hết nợ vào ngày 

01/11/2016 nhƣng bà T chỉ trả nợ vay và lãi suất cho ngân hàng với số tiền 
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8.603.000 đồng còn nợ lại 20.890.000 đồng vốn và lãi suất phát sinh theo thỏa 

thuận. 

 Bà Nguyễn Thị Duyên T đã đƣợc giao nhận Thông báo thụ lý vụ án và các 

tài liệu kèm theo đơn khởi kiện của nguyên đơn, biết đƣợc Ngân hàng yêu cầu trả 

số tiền còn nợ 20.890.000 đồng vốn và lãi suất phát sinh theo thỏa thuận nhƣng 

không phản đối cũng không giao nộp tài liệu, chứng cứ chứng minh đã trả nợ đủ 

cho Ngân hàng. 

 Vì vậy Ngân hàng V khởi kiện yêu cầu bà T trả đủ tiền vốn và lãi theo thỏa 

thuận hợp đồng là hoàn toàn có căn cứ, phù hợp theo quy định tại Điều 471 Bộ 

luật dân sự nên đƣợc Hội đồng xét xử chấp nhận và cần buộc bà T phải trả cho 

Ngân hàng số tiền 20.890.000 đồng, trong đó vốn gốc là 16.287.998 đồng và tiền 

lãi phát sinh 4.602.002 đồng. 

 [5] Án phí: Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đƣợc chấp nhận nên bà T 

là bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 26 của 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thƣờng vụ 

Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào: 

 - Điểm b khoản 2 Điều 227; khoản 3 Điều 228 của bộ luật tố tụng dân sự; 

 -  Điều 91 Luật Các tổ chức tín dụng; 

 - Các điều 471, 474 của Bộ luật dân sự năm 2005; 

 - Thông tƣ liên tịch số 01/TTLT ngày 19/6/1997 của TANDTC-VKSNDTC-

BTP- BTC và các Điều 357, 468 của Bộ luật dân sự năm 2015; 

 - Khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ 

Phần N. 

Buộc bà Nguyễn Thị Duyên T phải có nghĩa vụ trả nợ vay cho Ngân hàng 

Thƣơng Mại Cổ Phần N số tiền vốn gốc là 16.287.998 đồng và tiền lãi phát sinh 

là 4.602.002 đồng, cộng chung số tiền phải trả là 20.890.000 đồng. 

Kể từ ngày Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần N nộp đơn yêu cầu thi hành án, 

nếu bà T chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền vốn gốc thì còn phải chịu lãi suất theo mức 

lãi suất trên số tiền chậm trả tƣơng ứng thời gian chậm thi hành án theo quy định tại 

khoản 2 Điều 357 của Bộ luật dân sự năm 2015. 
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2. Án phí:  

- Bà T phải chịu 1.044.500 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

- Trả lại cho Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần N số tiền tạm ứng án phí đã 

nộp 522.200 đồng theo biên lai thu số 25873 ngày 22/4/2017 của Chi cục thi hành 

án dân sự huyện C, tỉnh Tiền Giang. 

3. Quyền kháng cáo: 

Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần N có quyền kháng cáo bản án trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét 

xử phúc thẩm.  

Bà T có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày đƣợc 

giao nhận bản án hoặc ngày bản án đƣợc niêm yết công khai. 

        4. Trƣờng hợp bản án đƣợc thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự đƣợc 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu yêu cầu thi hành án đƣợc thực hiện theo điều 30 Luật thi hành 

án dân sự.  

  

Nôi nhaän: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

- TAND Tænh Tieàn Giang                                 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ;                                        

-VKSND TX Cai Lậy;                                                                    (Đã ký) 

- Chi cuïc THADS TX Cai Lậy; 

- Caùc ñöông sự; 

- Löu: VT, HS.                                                                

 

     

 

                                   

                                                                       HỒ THỊ ÁNH TUYẾT 


